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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH tập đoàn TOMONACHI

Đại diện: 

Đặng Sỹ Quỳnh
	Số 69, ngõ 6, đường Quyết Tiến 1, thôn Quyết Tiến, xã An Khánh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0964.256.425

	Chuyên cung cấp nem chua rán, xúc xích xông khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


	2
	Công ty cổ phần thực phẩm G & G Việt Nam
Đại diện: 

Nguyễn Văn Linh
	Khu An Phát, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội
ĐT: 0912.965.346
	Chuyên cung cấp bánh trứng mè gạo lứt, 

bánh vòng mè. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương
Đại diện: 

Nguyễn Duy Hồng
	Thôn Minh Hiệp 2, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0934.568.118

	Chuyên cung cấp các sản phẩm miến Điền Bảo, miến dong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại HP Hưng Phát
Đại diện: 

Nguyễn Danh Hưng
	Số nhà 15, ngõ 42 đường Chiến Thắng, thôn Hợp Nhất, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.731.343


	Chuyên cung cấp thanh gạo lứt ngũ cốc matcha. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nhà vườn Tài Lý 

Đại diện: 
Phạm Đức Tài
	Thôn 3 Hạ Lôi, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0363.048.225
	Chuyên cung cấp hoa dạ yến thảo, hoa hồng bonsai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thường Lệ

Đại diện: 
Đào Văn Nhị
	Thôn Thường Lệ, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội
ĐT: 0394.813.369
	Chuyên cung cấp hoa cúc Thường Lệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đại Bái 

Đại diện: 
Lê Thanh Giang
	Thôn Đại Bái, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0943.394.956
	Chuyên cung cấp hoa cúc Đại Bái. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Hộ kinh doanh hoa 3T
Đại diện: 
Đinh Văn Tuấn
	Xóm 1, thôn Đông Cao, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội
ĐT: 0399.676.618

	Chuyên cung cấp hoa hồng bất tử, hoa cúc bất tử... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đoàn Huy Nghĩa

Đại diện:  

Đoàn Huy Nghĩa
	Số nhà 99, tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

ĐT: 0942.538.692

	Chuyên cung cấp chả hến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

Đại diện: 

Trần Đức Thuận
	Thôn Cổ Hoàng, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.308.038

	Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh miến dong Việt Hương

Đại diện: 
Giang Văn Chiến
	Thôn 4, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

ĐT: 0936.651.262

	Chuyên cung cấp miến dong Việt Hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh miến dong Trường An

Đại diện: 

Nguyễn Thị Trà My
	Xóm Sổ, thôn 6, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

ĐT: 0964.328.381
	Chuyên cung cấp miến dong Trường An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thủy sản 

Đại diện: Nguyễn Đăng Hiếu


	Xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.814.608


	Chuyên cung cấp thủy sản các loại, phục vụ địa bàn xã Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh  hoa quả

Đại diện: 

Bùi Thanh Kim


	Xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904.726.483


	Chuyên cung cấp hoa quả các loại, phục vụ địa bàn xã Thanh Trì và một số khu vực lân cận.



	3
	Nhà vườn Bảo Thành

Đại diện: 

Đỗ Khắc Thành


	Xã Yên Bài, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.295.340


	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn xã Yên Bài và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh chè lam  

Đại diện: Nguyễn Thu Huyền


	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0962.071.085


	Chuyên cung cấp chè lam, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Luyện
	Xã Phú Cát, thành phố Hà Nội

ĐT: 0339.419.573
	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn, phục vụ địa bàn xã Phú Cát và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Phùng Văn Lam
	Xã Phú Cát, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0912.957.768
	Chuyên cung cấp gà giống, phục vụ địa bàn xã Phú Cát và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng


	Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0942.943.648


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Yên Lãng và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Quốc Toản

	Xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983.740.838


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống, phục vụ địa bàn xã Hương Sơn và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Lê Đăng Tuấn

Đại diện: 

Lê Đăng Tuấn
	Phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0378.811.116
	Chuyên cung cấp nem Bùi Tuấn Liên, nem tai Tuấn Liên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH thực phẩm QT Foods 
Đại diện:

Lê Anh Trường
	Khu phố Bùi Xá, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0944.468.889
	Chuyên cung cấp nem Bùi Trường Huệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Đào Thị Huế Đại diện:

Đào Thị Huế
	Xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0377.162.999
	Chuyên cung cấp dưa lưới, dưa leo baby. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Tươi

Đại diện:

Phạm Thị Tươi
	Xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0981.706.833
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Kinh Bắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


Dự báo











